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	TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 - HUYỆN TRẢNG BOM

(Kèm theo Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND huyện)



	
	
	
	
	
	
	
	
	                          Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Đơn vị
	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao  năm 2016 (người)
	Số cán bộ CCVC hiện có năm 2015 (người)
	 Dự toán tỉnh giao năm 2016 (2 cấp NS) (triệu đồng)
	Dự toán chi năm 2016 HĐND huyện quyết nghị (triệu đồng)
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Quỹ lương, phụ cấp, 23% các khoản đóng góp (theo mức lương 1.150.000 đồng)
	DT chi đầu tư XDCB, định mức chi hoạt động cả năm (triệu đồng)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(A)
	(B)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	 
	 
	158.121
	158.121
	0
	158.121
	 

	1
	Nguồn vốn ngân sách tập trung
	 
	 
	96.921
	96.921
	 
	96.921
	 

	 
	- XDCB tập trung theo dự toán tỉnh phân bổ
	 
	 
	96.921
	96.921
	 
	96.921
	 

	 
	- XDCB tập trung xây dựng cơ sở vật chất ngành giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguồn thu xổ số kiến thiết tỉnh bổ sung
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	20.000
	 

	3
	Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết 40% 
	 
	 
	41.200
	41.200
	 
	41.200
	 

	B
	CHI THƯỜNG XUYÊN 2 CẤP NGÂN SÁCH (HUYỆN, XÃ)
	 
	 
	483.732
	512.190
	249.260
	262.930
	Tăng 28,458 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao (nguồn 50% tăng thu ngân sách năm 2016 là 20,486 tỷ đồng, nguồn ghi thu ghi chi học phí là 6,248 tỷ đồng, nguồn thu Quỹ Quốc phòng - An ninh là 1,724 tỷ đồng)

	I
	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 
	 
	 
	 
	58.069
	0
	58.069
	 

	1
	SN. Nông nghiệp (Phòng Kinh tế và các đơn vị khác)
	 
	 
	 
	4.075
	 
	4.075
	Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa (539tr); KP khuyến nông, bảo vệ thực vật, trồng trọt, chăn nuôi (400tr); phát triển cây trồng chủ lực, KP dự án xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn huyện (2.429tr); KP hoạt động của Ban Chỉ đạo nông thôn mới (507tr); KP tuyên truyền, tài liệu, mở các lớp tập huấn nông thôn mới (100tr); KP thực hiện đề án củng cố phát triển HTX nông nghiệp (100tr).

	2
	SN. Lâm nghiệp (Hạt Kiểm lâm)
	 
	 
	 
	280
	 
	280
	KP thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2015 - 2016 và quản lý bảo vệ rừng 2016.

	3
	SN. Thủy lợi (Phòng Kinh tế)
	 
	 
	 
	1.473
	 
	1.473
	Kinh phí phòng chống thiên tai bão lũ, hạn hán, kinh phí BCĐ phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn (300tr); kinh phí hoạt động của Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi (673tr); KP sửa chữa các công trình, hồ đập (500tr).

	4
	SN quản lý môi trường (P. Tài nguyên - Môi trường, TT. DVHTCI và các đơn vị khác)
	 
	 
	25.040
	27.452
	 
	27.452
	KP phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện và kinh phí sự nghiệp môi trường xử lý qua Phòng TNMT và các đơn vị khác (25.040tr); mua sắm trang thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường, thực hiện các tiêu chí NTM và các hoạt động khác về môi trường (2.412tr).

	5
	SN. Địa chính (P. Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị khác)
	 
	 
	 
	1.650
	 
	1.650
	KP chỉnh lý biến động thường xuyên, cập nhật bản đồ địa chính và đăng ký biến động đất đai; KP thực hiện đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; KP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện.

	6
	SN. Thị chính (Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích)
	 
	 
	 
	5.439
	 
	5.439
	Tiền điện hệ thống chiếu sáng công cộng (2.189tr), KP phục vụ công tác vệ sinh đô thị (900tr); KP chăm sóc công viên cây xanh (1.000tr); KP quản lý vận hành trạm và hệ thống chiếu sáng công cộng (750tr). Chỉnh trang công viên cây xanh (300tr); KP trồng cây trong khuôn viên nghĩa trang huyện tại Đồi 61 (300tr).

	7
	SN. Thị chính (Phòng QLĐT)
	 
	 
	 
	2.800
	 
	2.800
	Chương trình phát triển đô thị; quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính 07 ha; thiết kế đô thị các trục cảnh quan chính; đề án đề nghị công nhận đô thị loại 04.

	8
	SN. Giao thông (Phòng QLĐT)
	 
	 
	 
	9.700
	 
	9.700
	Bố trí kinh phí thực hiện cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ tiêu chí nông thôn mới...

	9
	SN. Chuyển giao khoa học công nghệ (Phòng Kinh tế)
	 
	 
	500
	1.000
	 
	1.000
	Kinh phí duy trì các điểm khoa học công nghệ và kinh phí thực hiện các đề tài dự án KHCN.

	10
	SN. Khuyến công - SN. TMDV - SN khác (Phòng Kinh tế)
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	Kinh phí thực hiện công tác khuyến công, thương mại dịch vụ; KP trồng rừng, trồng cây phân tán, quản lý về lâm nghiệp.

	11
	SN kinh tế có tính chất xây dựng cơ bản
	 
	 
	 
	4.000
	 
	4.000
	Cân đối cho chi đầu tư xây dựng cơ bản (SN giao thông (3.000tr); SN thị chính (1.000tr).

	II
	CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ (tính cả số CCVC diện HĐ của huyện)
	2.740
	2.755
	 
	301.170
	226.685
	74.485
	 

	1
	SN. Đào tạo (Phòng Nội vụ)
	 
	 
	258.500
	1.100
	 
	1.100
	Bao gồm cả KP hỗ trợ công chức, viên chức diện tự túc đi học theo QĐ số 57/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

	2
	SN. Đào tạo (Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị)
	 
	 
	
	950
	 
	950
	Kinh phí xây dựng theo kế hoạch được Huyện ủy phê duyệt.

	3
	SN. Giáo dục (biên chế có viên chức diện HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP)
	2.697
	2.671
	
	256.460
	223.574
	32.886
	Tổng dự toán đã bao gồm: Quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và các khoản chi cho con người; chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP; chế độ tiền ăn trưa cho trẻ 05 tuổi ở các cơ sở GD mầm non theo Thông tư Liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC; KP thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ; kinh phí tăng giờ cho giáo viên theo Thông tư 07/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính; kinh phí hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên dạy bán trú mầm non theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh.

	4
	SN. Dạy nghề (Trung tâm Dạy nghề)
	7
	7
	
	687
	407
	280
	Kinh phí giao cho 07 biên chế theo Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh.

	5
	SN. Văn hóa Thông tin (TT. Văn hóa - biên chế có 01 viên chức diện HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP
	9
	19
	 
	1.217
	817
	400
	Không kể nguồn thu sự nghiệp được để lại cho đơn vị cân đối chi hoạt động (150tr).

	
	- Các hoạt động của sự nghiệp văn hóa thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện
	 
	 
	 
	1.000
	 
	1.000
	Thực hiện theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt.

	6
	Thư viện - Nhà truyền thống (biên chế có 01 viên chức diện HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP)
	12
	20
	 
	1.815
	835
	980
	Đã bao gồm kinh phí mua báo; mua sách các loại, kinh phí hoạt động khu di tích Tỉnh ủy U1... (500 triệu).

	7
	SN. Thể dục Thể thao (hỗ trợ kinh phí hoạt động của Trung tâm TDTT huyện)
	 
	19
	 
	700
	 
	700
	Không kể nguồn thu SN thể thao được để lại đơn vị để cân đối chi hoạt động thường xuyên (1.000tr).

	
	- Các hoạt động của sự nghiệp thể dục thể thao thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện
	 
	 
	 
	1.000
	 
	1.000
	Thực hiện theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt.

	8
	SN. Truyền thanh (biên chế có 01 viên chức diện HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP)
	15
	19
	 
	2.250
	1.052
	1.198
	Bao gồm cả KP phát sóng thời sự 15 phút/tuần trên Đài PTTH Đồng Nai, trang thời sự trên Báo Đồng Nai, tuyên truyền “Người tốt, việc tốt” và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (598tr).

	9
	SN. Y tế 
	 
	 
	 
	2.628
	 
	2.628
	BHYT cho học sinh theo Quyết định 17/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

	10
	SN. Đảm bảo Xã hội (P. Lao động - Thương binh và Xã hội)
Trong đó: KP thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP sẽ cấp về các đơn vị được giao thực hiện trên cơ sở thực tế phát sinh
	 
	 
	 
	31.363
	 
	31.363
	KP bảo trợ xã hội phân cấp cho các đối tượng toàn huyện theo quy định (22.550tr); chi BHYT (3.167tr); KP chi trả lệ phí cho bưu điện (530tr); hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, trợ cấp khó khăn đột xuất, mai táng phí cho các đối tượng BTXH, văn phòng phẩm, hoạt động nghĩa trang liệt sỹ, các khoản chi khác,... (5.116tr).

	III
	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (biên chế: 188 người; trong đó: Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP: 15 người, viên chức sự nghiệp: 01 người)
	280
	316
	 
	53.835
	22.575
	31.260
	 

	 
	     1- Chi quản lý Nhà nước
	188
	209
	 
	33.826
	14.328
	19.498
	 

	1
	Văn phòng HĐND & UBND (bao gồm cả 12 CNVC diện HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP)
	46
	47
	 
	5.951
	3.271
	2.680
	Đã bao gồm KP thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP, KP điều hành của TT. UBND và bổ sung để cân đối chi hoạt động của UBND (VPP, in ấn, NVCM, nhiên liệu, trợ cấp thu hút đối với CB làm công nghệ thông tin; kinh phí phụ cấp đối với công chức, kinh phí hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (150tr).

	
	- Bổ sung KP hoạt động, tổng hợp, điều hành của UBND và 
TT. UBND huyện
	 
	 
	 
	2.770
	 
	2.770
	

	2
	Phòng Tư pháp (KP theo định mức - Nguồn chi QLNN)
	6
	8
	 
	818
	488
	330
	Đã bao gồm KP thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện và các xã - thị trấn theo chỉ đạo của UBND huyện; KP theo dõi thi hành pháp luật; KP kiển tra văn bản pháp luật; KP kiểm soát thủ tục hành chính.

	
	- KP tuyên truyền, phổ biến pháp luật (P. Tư pháp và các ngành)
	 
	 
	 
	518
	 
	518
	

	3
	Phòng Tài chính - Kế hoạch (KP theo định mức - Cả KP hoạt động BCĐ. xây dựng phát triển hợp tác xã)
	18
	21
	 
	2.539
	1.249
	1.290
	Kể cả KP BCĐ.XDPT.HTX, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (300tr) (đã bao gồm KP thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP).

	4
	Phòng Quản lý Đô thị (KP theo định mức - nguồn chi QLNN)
	17
	19
	 
	2.242
	1.207
	1.035
	Đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP; KP hỗ trợ công tác phạt VPHC trong lĩnh vực xây dựng (100tr).

	5
	Phòng Kinh tế (KP theo định mức - nguồn chi QLNN, 
bao gồm 01 hợp đồng lao động của Văn phòng điều phối NTM)
	13
	16
	 
	1.981
	1.066
	915
	Đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP; KP hoạt động của Văn phòng điều phối NTM (200tr).

	6
	Phòng Giáo dục và Đào tạo (đã bao gồm 02 CNVC diện HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP)
	17
	14
	 
	2.103
	1.168
	935
	Đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

	7
	Phòng Y tế (KP theo định mức - nguồn chi QLNN)
	6
	6
	 
	880
	550
	330
	Đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

	8
	Phòng Lao động TB&XH (KP theo định mức - nguồn chi  QLNN)
	13
	14
	 
	1.851
	1.136
	715
	Đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP).

Xử lý đầu mối qua Phòng Lao động -  TB&XH.

	
	- KP hoạt động Ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ"
	 
	 
	 
	125
	 
	125
	

	9
	Phòng Văn hóa Thông tin (KP theo định mức - nguồn chi QLNN)
	8
	10
	 
	1.200
	655
	545
	Đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP; KP hỗ trợ công tác phạt VPHC trong lĩnh vực văn hóa (50tr).

Xử lý đầu mối qua Phòng Văn hóa Thông tin.




	
	- KP phong trào “Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa”
	 
	 
	 
	326
	 
	326
	

	
	- Kinh phí hoạt động công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	100
	 
	100
	

	
	- Kinh phí hoạt động của Trang thông tin điện tử, website huyện
	 
	 
	 
	400
	 
	400
	

	
	- Kinh phí sự nghiệp gia đình
	 
	 
	 
	189
	 
	189
	

	
	- Kinh phí thực hiện đề án “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 - 2015”
	 
	 
	 
	190
	 
	190
	

	10
	Phòng Tài nguyên MT (biên chế có 01 CCHC diện HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP)
	16
	24
	 
	2.512
	1.482
	1.030
	Đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP; KP hỗ trợ công tác phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường, đất đai (150tr).

	11
	Phòng Nội vụ (biên chế có 01 viên chức sự nghiệp - KP theo định mức - cả KP đặc thù về tôn giáo)
	15
	16
	 
	1.944
	1.084
	860
	Kể cả KP đặc thù về  tôn giáo (50tr) (đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP).

	12
	Thanh tra (KP theo định mức - nguồn chi QLNN)
	9
	10
	 
	1.139
	644
	495
	Đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

	13
	Phòng Dân tộc (KP theo định mức - nguồn chi QLNN)
	4
	4
	 
	648
	328
	320
	Đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP; KP hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh và kinh phí khác đặc thù về dân tộc (100tr).

	14
	Quỹ thi đua khen thưởng huyện (xử lý qua Phòng Nội vụ)
	 
	 
	 
	3.400
	 
	3.400
	Dự toán chi được xử lý khi có kế hoạch và khi các tổ chức, cá nhân được khen thưởng đột xuất với thành tích nổi bật theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

	 
	 2- Chi khối Đảng - đoàn thể:
	92
	107
	0
	20.009
	8.247
	11.762
	 

	1
	- Kinh phí ngân sách Đảng (VP. Huyện ủy - KP định mức - Tổng số biên chế: 42 CC, trong đó: 38 BC và 4 HĐ 68)
	42
	47
	 
	6.517
	4.207
	2.310
	Kể cả kinh phí hoạt động của các ban Đảng; 30% phụ cấp theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức TW; chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp ủy 0,2 theo Quy định 671-QĐ/TU ngày 26/11/2009 của Tỉnh ủy Đồng Nai; KP phụ cấp cấp ủy; KP thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP; KP chi đào tạo cán bộ; KP khen thưởng khối Đảng. 

	
	- Bổ sung VP. HU (KP hoạt động, chỉ đạo, tổng hợp điều hành và đặc thù của khối Đảng)
	 
	 
	 
	4.265
	 
	4.265
	

	2
	- Chi kinh phí hoạt động TT. BDCT huyện (KP theo định mức - có 01 CCHC diện HĐ 68)
	5
	7
	 
	885
	555
	330
	Bao gồm cả chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp ủy 0,2 theo Quy định 671-QĐ/TU ngày 26/11/2009 của Tỉnh ủy Đồng Nai; đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP; kinh phí 30% phụ cấp theo Quyết định 1853-QĐ/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

	3
	- Chi hoạt động Hội đồng nhân dân (VP. HĐND&UBND)
	 
	 
	 
	1.300
	 
	1.300
	Đã bao gồm cả sinh hoạt phí đại biểu HĐND, kinh phí họp HĐND, hoạt động, giám sát, tiếp xúc cử tri,…. theo NQ-HĐND và QĐ-UBND tỉnh.

	4
	- Chi đoàn thể CTXH, tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp
	45
	53
	 
	7.042
	3.485
	3.557
	 

	4.1
	Mặt trận tổ quốc (đã bao gồm 01 CNVC diện HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP) 
	7
	9
	 
	1.266
	731
	535
	Đã bao gồm 30% phụ cấp theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP; kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp huyện theo Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg và KP đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng theo Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (150tr).

	
	Hỗ trợ kinh phí đặc thù của Mặt trận tổ quốc
	 
	 
	 
	232
	 
	232
	

	4.2
	Hội Phụ nữ
	5
	5
	 
	737
	462
	275
	Đã bao gồm 30% phụ cấp theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt được thực hiện theo Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 15/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

	
	- KP triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 05 triệu bà mẹ nuôi,
dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015”
	 
	 
	 
	60
	 
	60
	

	
	- KP triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phự nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	 
	 
	35
	 
	35
	

	
	- KP tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2016 - 2021
	 
	 
	 
	130
	 
	130
	

	4.3
	Hội Nông dân
	5
	5
	 
	727
	452
	275
	Đã bao gồm 30% phụ cấp theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức TW; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

	
	- KP thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-CP ngày 09/10/2001 của TTg CP về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân
	 
	 
	 
	35
	 
	35
	

	4.4
	Huyện đoàn
	6
	6
	 
	717
	387
	330
	Đã bao gồm 30% phụ cấp theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

Thực hiện khi có hướng dẫn của cấp trên.

	
	- KP hoạt động hè
	 
	 
	 
	150
	 
	150
	

	
	- KP tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TN. CSHCM và thực hiện Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	

	4.5
	Hội Cựu chiến binh (đã bao gồm 01 CNVC diện HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP) 
	 
	4
	 
	521
	301
	220
	Đã bao gồm 30% phụ cấp theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban tổ chức Trung ương; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

	4.6
	Hội Chữ thập đỏ (kinh phí theo định mức)
	5
	5
	 
	500
	300
	200
	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/9/2011; Công văn số 6771/UBND-VX ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 515/SNV-CBCC ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ.

	
	- Kinh phí tổ chức đại hội
	 
	 
	 
	100
	 
	100
	 

	4.7
	Hội Người cao tuổi
	3
	3
	 
	251
	131
	120
	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/9/2011; Công văn số 6771/UBND-VX ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 515/SNV-CBCC ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ.

	4.8
	Hội Người mù - 04 người
	4
	4
	 
	385
	225
	160
	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/9/2011; Công văn số 6771/UBND-VX ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 515/SNV-CBCC ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ. 

	4.9
	Hỗ trợ KP hoạt động Hội Đông y
	 
	 
	 
	10
	 
	10
	Hỗ trợ chung cả năm.

	4.10
	Hỗ trợ KP hoạt động Hội Cựu giáo chức
	 
	 
	 
	10
	 
	10
	Hỗ trợ chung cả năm.

	4.11
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
	3
	3
	 
	254
	134
	120
	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 và Công văn số 6771/UBND-VX ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 515/SNV-CBCC ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ. 

	4.12
	Hội Khuyến học 
	4
	4
	 
	323
	163
	160
	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/9/2011; Công văn số 6771/UBND-VX ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 515/SNV-CBCC ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ.

	4.13
	Hội Luật gia
	 
	2
	 
	166
	86
	80
	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/9/2011; Công văn số 6771/UBND-VX ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 515/SNV-CBCC ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ.

	4.14
	Ban Liên lạc tù chính trị
	3
	3
	 
	233
	113
	120
	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/9/2011; Công văn số 6771/UBND-VX ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 515/SNV-CBCC ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ. 

	IV
	CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH
	0
	0
	 
	9.885
	0
	9.885
	 

	1
	Công an
	 
	 
	 
	3.333
	 
	3.333
	Định mức tỉnh giao hỗ trợ KP chi cho an ninh cấp huyện: 1.554tr. KP trang bị quần áo cho đội dân phòng khối xã - thị trấn: 146tr; KP trang bị quần áo cho bảo vệ dân phố của TT. Trảng Bom: 19tr; KP trang phục (02 bộ), công cụ cho lực lượng CA xã: 274tr; KP hoạt động của BCĐ phòng chống tội phạm (60tr); hỗ trợ KP phục vụ công tác xử phạt VPHC cho các đội nghiệp vụ công an huyện (400tr); KP BCĐ an toàn giao thông và tuyên truyền ATGT (880tr).

	2
	BCH Quân sự huyện
	 
	 
	 
	6.552
	 
	6.552
	Định mức tỉnh giao hỗ trợ KP chi cho quốc phòng cấp huyện (bao gồm: KP huấn luyện dự bị động viên, KP đào tạo sỹ quan dự bị động viên và kinh phí hoạt động cấp huyện): 3.263 triệu đồng; KP mua xe ô tô (869tr); KP mua trang phục, công cụ cho lực lượng dân quân 17 xã - thị trấn theo Đề án 02 của UBND tỉnh số tiền 620 triệu đồng; KP trợ cấp theo Đề án 02 của UBND tỉnh cho lực lượng tiểu đội dân quân thường trực tại Khu Công nghiệp Sông Mây và KCN Bàu Xéo: 1.800 triệu đồng.

	V
	CHI PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CẤP ỦY VIÊN, 
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG
	 
	 
	 
	1.026
	 
	1.026
	Kinh phí phụ cấp trách nhiệm cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ-TW ngày 24/6/2008 của Ban Chấp hành Trung ương; kinh phí hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương.

	VI
	CÁC KHOẢN CHI KHÁC NGÂN SÁCH
	 
	 
	 
	10.000
	 
	10.000
	KP thực hiện các nhiệm vụ chi phát sinh như: KP phục vụ bầu cử HĐND các cấp,...; KP trang bị phần mềm quản lý tài sản và mua sắm tài sản cho các cơ quan, đơn vị do ngưng thực hiện mua sắm trong năm 2015.

	VII
	GHI THU GHI CHI HỌC PHÍ NGÀNH GIÁO DỤC 
	 
	 
	 
	6.248
	 
	6.248
	 

	VIII
	CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ THỊ TRẤN (cả bổ sung từ 
ngân sách huyện)
	 
	 
	 
	71.957
	 
	71.957
	(Không bao gồm dự phòng ngân sách 2%)

	C
	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH (theo dự toán tỉnh giao 02 cấp)
	 
	 
	15.678
	15.678
	 
	 
	 

	 
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	14.259
	 
	 
	 

	 
	Cấp xã - thị trấn
	 
	 
	 
	1.419
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	657.531
	685.989
	 
	 
	Dự toán chi tăng 28,458 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao (685,989 tỷ/657,531 tỷ), do tăng chi thường xuyên hai cấp ngân sách huyện - xã.


	Ghi chú:
 - Dự toán chi quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp năm 2016 tính theo mức lương tối thiểu 1.150.000 đ/hệ số.

 - Các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể: Giao đủ quỹ lương, các khoản đóng góp và định mức chi hoạt động 55 tr đồng/ng/năm đối với cán bộ trong biên chế theo quyết định tỉnh giao, riêng đối với các trường hợp hợp đồng chỉ giao quỹ lương và các khoản đóng góp. Đối với các hội đặc thù: Giao đủ quỹ lương, các khoản đóng góp và định mức chi hoạt động thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

 - Tổng các khoản đóng góp là 32,5%, trong đó: người lao động 9,5%; ngân sách chi 23% (BHXH 18%, BHYT 3%, KPCĐ 2%) không kể BHTN 1%;

 - Quỹ tiền lương tăng thêm trong năm 2016 được bù đắp bằng các nguồn như sau: 50% số vượt giữa số thực hiện thu ngân sách được điều tiết năm 2015 so với chỉ tiêu tỉnh giao năm 2015.








